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Môn Đọc Hiểu / Làm Văn 
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng: 

•	 Mô	tả	được	nhân	vật,	bối	cảnh	và	các	sự	kiện	quan	trọng	
hoặc	những	rắc	rối	trong	câu	chuyện	hoặc	bài	văn	mà	các	
em	đọc	hoặc	nghe	được.

•	 Tự	đọc	câu	chuyện	hoặc	quyển	sách	dài	kể	cả	sách	gồm	có	
nhiều	chương.

•	 Biết	liên	hệ	các	thông	tin	mới	từ	câu	chuyện	hoặc	quyển	
sách	mà	các	em	đọc	được	với	những	kiến	thức	mà	các	em	
đã	biết	về	đề	tài	hoặc	về	1	quyển	sách	khác,	1	bộ	phim,	
hoặc	chương	trình	TV.

•	 Viết	đầy	đủ	1	câu	về	1	đề	tài	cụ	thể	như	là	con	thú	yêu	
thích	nhất.

•	 Viết	để	diễn	tả,	báo	cáo,	viết	thơ	và	viết	lời	chỉ	dẫn.



Môn Toán
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng:

•	 Nhận	dạng	ra	số	nguyên	và	phân	số.
•	 Trình	bày	cùng	1	con	số	bằng	nhiều	cách	khác	nhau	như	là	

18+12,	20+10,	XXX.
•	 Biết	sự	liên	hệ	giữa	cộng	và	trừ.
•	 Làm	toán	cộng	và	trừ	1	và	2	con	số.
•	 Giải	bài	toán	đố	về	tiền	bạc	bằng	cách	sử	dụng	tiền	xu	và	

đô	la.
•	 Hiểu	được	khi	nào	dùng	in	sơ,	phút	và	thước	(đơn	vị	để	đo	

chiều	dài	của	Mỹ).
•	 Biết	đọc	giờ	trên	đồng	hồ	chữ	số	và	đồng	hồ	thường	và	xác	

định	được	thời	gian	đã	trôi	qua	bao	lâu.	
•	 Tiên	đoán	sự	việc	kế	đó,	thu	thập,	phân	loại,	sắp	xếp,	trình	

bày	và	giải	thích	trên	biểu	đồ,	đồ	thị.	
•	 Cho	thấy	sự	hiểu	biết	về	sự	tiếp	tục	của	dãy	số	bằng	hình	

và	số.
•	 Giải	bài	toán	và	xác	định	phần	nào	bị	thiếu.	
•	 Dùng	dấu	+,	-	,	và	=	để	viết	ra	1	bài	toán	đố.
•	 Đặt	tên,	vẽ,	diễn	tả	và	phụ	đề	các	hình	mặt	phẳng	như	là	

hình	tam	giác,	hình	vuông	và	hình	chữ	nhật.
•	 Giải	thích	phương	pháp	giải	bài	toán	đố	bằng	ngôn	từ	của	

mình.
•	 Liên	hệ	phép	cộng	liên	tục	sẽ	trở	thành	phép	nhân	như	là	4	

+	4	+	4=12	và	3	×	4=12.



Môn Khoa Học
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng:

•	 Dùng	những	dụng	cụ	đo	lường,	như	là	cân,	để	thu	thập	
những	thông	tin	về	đồ	vật.

•	 Hiểu	đuợc	khái	niệm	về	sự	thay	đổi	của	thời	tiết	từ	ngày	
này	qua	ngày	khác	như	là	nhiệt	độ	trung	bình	hoặc	lượng	
nước	mưa	hàng	tháng.	

•	 Nhận	dạng	được	các	thiết	bị	do	các	nhà	khí	tượng	sử	dụng	
để	theo	dõi	điều	kiện	không	khí	và	thời	tiết.	

•	 Giải	thích	sinh	vật	thay	đổi	theo	thời	gian	và	có	chu	kỳ	
sống	bao	gồm	từ	lúc	mới	chào	đời,	phát	triển,	trưởng	thành,	
sinh	sản	và	cuối	cùng	là	chết.



Môn Khoa Học Xã Hội
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng:

•	 Hiểu	và	giải	thích	được	địa	lý	của	cộng	đồng	mình.
•	 Giải	thích	được	sự	giống	và	khác	nhau	giữa	cá	nhân,	

gia	đình,	và	các	nhóm	người.	
•	 Hiểu	và	trao	đổi	các	sự	kiện	về	Lịch	Sử	Người	Mỹ	

Gốc	Châu	Phi.
•	 Cho	thấy	sự	hiểu	biết	về	sự	thay	đổi	của	cộng	đồng	

theo	thời	gian	như	thế	nào.	
•	 Trao	đổi	về	việc	con	người	bị	phụ	thuộc	vào	môi	

trường	tự	nhiên	và	việc	sử	dụng	tài	nguyên	thiên	nhiên	
đáp	ứng	được	nhu	cầu	cơ	bản	như	thế	nào.



Giáo Dục Sức Khỏe / Thể Lực

Nghệ Thuật và Âm Nhạc

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng:
•	 Hiểu	được	cảm	giác	và		bày	tỏ	cảm	giác	này	1	cách	thích	

hợp.
•	 Nhận	biết	được	những	người	giúp	đỡ	chúng	ta	trong	khu	

phố.	
•	 Biết	được	phương	pháp	để	tránh	mâu	thuẩn.
•	 Tham	gia	vào	các	hoạt	động	như	là	nhảy,	nhảy	qua,	xoay,	

bước	qua,	bước	dưới,	bên	cạnh,	trên	và		dưới.	
•	 Biểu	hiện	được	các	quy	luật	an	toàn	khi	đi	bộ,	băng	qua	

đường	và	đi	xe	đạp.	
•	 Tham	gia	vào	các	trò	chơi	ném	và	chụp.	

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 2 có khả năng:

Nghệ Thuật
•	 Cho	thấy	được	sự	điều	khiển	và	tự	tin	khi	sử	dụng	viết	chì	

sáp,	sơn	và	đất	sét	để	sáng	tạo	nghệ	thuật.
•	 Biết	được	các	nghệ	sĩ	dùng	những	ý	tưởng	khác	nhau	để	

tạo	ra	các	loại	nghệ	thuật	đa	dạng.
•	 Kể	tên	được	các	hình	thức	nghệ	thuật	như	là	tranh	chân	

dung,	phong	cảnh	và	điêu	khắc.
Âm Nhạc
•	 Đánh	nhịp	đơn	giản	theo	những	bài	thơ	và	bài	hát.
•	 Hát	1	bài	ca	sử	dụng	các	đặc	trưng	của	âm	thanh	to/êm	dịu,	

nhanh/chậm.


